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BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động của Ủy ban Tư pháp 

nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) 

Thực hiện Kế hoạch số 925/KH-UBTVQH13 ngày 18/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội v/v tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016; trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và các quy định của pháp luật có liên quan; qua thực tiễn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 3/3/2016, Ủy ban tư pháp (UBTP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016). Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí thành viên UBTP và các đại biểu tham dự Hội nghị, UBTP xin trân trọng báo cáo như sau:

I. VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBTP
UBTP của Quốc hội khóa XIII có 30 thành viên, gồm Chủ nhiệm, 5 Phó Chủ nhiệm, 3 Ủy viên Thường trực (được tổ chức thành Thường trực UBTP) và 21 Ủy viên kiêm nhiệm. Cơ cấu của Ủy ban có các thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đa dạng về độ tuổi, chuyên môn, vị trí và kinh nghiệm công tác. Trong nhiệm kỳ, một số thành viên Ủy ban đã được điều động, đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ mới: 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban và 1 đồng chí thành viên UBTP được Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; 1 đồng chí Ủy viên thường trực UBTP được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC).

Về tổ chức, UBTP do đồng chí Chủ nhiệm phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ủy ban và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội giao và một số nhiệm vụ khác
. Hoạt động của Ủy ban được tổ chức thành 5 nhóm công tác, mỗi nhóm do 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban phụ trách, tổ chức công việc, bao gồm: 
Nhóm 1 có nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết về hình sự, tổ chức và hoạt động của các cơ quan điều tra; thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; giám sát hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 

Nhóm 2 có nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết về tố tụng hình sự, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND); thẩm tra báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC); giám sát hoạt động của VKSND. 

Nhóm 3 có nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết về tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và các dự án khác do TANDTC và các cơ quan hữu quan trình Quốc hội, UBTVQH; tổ chức bộ máy, biên chế của Tòa án; thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án TANDTC; giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND). 

Nhóm 4 có nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết về thi hành án, bổ trợ tư pháp; thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; giám sát tổ chức bộ máy và hoạt động thi hành án, bổ trợ tư pháp 
. 

Nhóm 5 có nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 
. 

Bên cạnh đó, các Nhóm công tác có nhiệm vụ giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, TANDTC, VKSNDTC; văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị- xã hội thuộc các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; tổ chức việc tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội giao và các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công; trong trường hợp cần thiết giám sát việc giải quyết vụ án, vụ việc cụ thể; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Ủy ban phân công.

Tham mưu, giúp việc cho UBTP là Vụ tư pháp, Văn phòng Quốc hội, được tổ chức thành 5 nhóm chuyên môn tương ứng với 5 nhóm công tác của Thường trực Ủy ban để bảo đảm việc nghiên cứu, phục vụ cho hoạt động giám sát và xây dựng pháp luật thuộc các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban. 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBTP


1. Về công tác xây dựng pháp luật 

a) Những kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, UBTP đã chủ trì thẩm tra và chỉnh lý, hoàn thiện 12 dự án luật
; 4 dự án pháp lệnh
 (phụ lục số 1), trong đó có nhiều dự án lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, có nhiều vấn đề quan trọng, phức tạp, yêu cầu thể chế hóa nhiều chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…; đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng dự thảo và chỉnh lý, hoàn thiện nhiều Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về công tác tư pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua
. Một số đồng chí trong Thường trực Ủy ban là thành viên Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và Tổ biên tập Hiến pháp năm 2013
.  

Với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và tích cực, các dự án do UBTP phụ trách được Quốc hội, UBTVQH thông qua đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm cụ thể, chi tiết, có tính khả thi; các luật sau khi được ban hành đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Nhiệm kỳ này, lần đầu tiên Quốc hội ban hành các Nghị quyết về công tác tư pháp, đã tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc tăng cường chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo sự chuyển biến quan trọng trong hoạt động tư pháp và phòng, chống tham nhũng, việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. 
Có thể nói, đây là công việc mà Thường trực UBTP đã tập trung nhiều thời gian, lực lượng, công sức, trí tuệ để có được kết quả tốt nhất. Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước, việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự án được UBTP tiến hành bài bản, nghiêm túc, bảo đảm thận trọng, khách quan, vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết chống các biểu hiện lợi ích nhóm, không khách quan, cục bộ…; thực tế cho thấy các dự án do UBTP chủ trì chỉnh lý, hoàn thiện đều được xem xét, chỉnh lý kỹ cả về nội dung và kỹ thuật văn bản, chất lượng dự án được nâng lên rõ rệt từ kết cấu, bố cục đến nội dung các điều khoản so với dự thảo ban đầu; hầu hết các ý kiến của Ủy ban đều được Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan hữu quan tán thành, ủng hộ và đánh giá cao.

Ngoài ra, theo sự phân công của UBTVQH, UBTP còn tham gia thẩm tra nhiều dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra
. Để triển khai nhiệm vụ này, Thường trực UBTP đã tổ chức nghiên cứu và cử đại diện Thường trực Ủy ban tham dự và phát biểu ý kiến tại phiên họp thẩm tra của các Ủy ban khác. Trong một số trường hợp, Thường trực Ủy ban đã tiến hành họp tập thể để thảo luận, góp ý kiến bằng văn bản. 

b) Những khó khăn, hạn chế

1. Sự phối hợp giữa UBTP với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan hữu quan về đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ và hàng năm còn chưa được thường xuyên, có trường hợp còn chưa thống nhất. Có dự án Luật đã đưa vào chương trình nhưng do cơ quan soạn thảo chưa chuẩn bị kỹ nên chưa đủ điều kiện để trình Quốc hội; hầu hết các dự  án luật, pháp lệnh được gửi sang UBTP để thẩm tra thường chậm so với quy định, gây khó khăn, bị động cho việc tổ chức nghiên cứu, thẩm tra. Một số dự án được chuẩn bị không đúng tiến độ, chuẩn bị không tốt, thiếu đánh giá tác động, tổng kết thực tiễn; nhiều nội dung quy định thiếu khả thi, không phù hợp, do đó đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức để chỉnh lý, hoàn thiện.
2. Phiên họp thẩm tra của toàn thể Ủy ban thường thiếu nhiều thành viên, có phiên vắng tới 1/3 tổng số thành viên đã làm ảnh hưởng tới việc thảo luận, nhất là bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số. Một số phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra các dự án luật mới tập trung đi sâu về những vấn đề lớn thuộc chủ trương, đường lối, chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chưa có điều kiện thời gian để đi vào xem xét, chỉnh lý các điều, khoản cụ thể.
3. Do còn thiếu thành viên Thường trực Ủy ban nên công tác phối hợp thẩm tra các dự án do Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác chủ trì còn chưa được thường xuyên. 

2. Về công tác giám sát

a) Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, hoạt động giám sát của UBTP đã được chủ động triển khai một cách toàn diện, tích cực đề xuất và tổ chức các đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương, tiến hành giám sát chuyên đề, tổ chức các phiên giải trình; thẩm tra các báo cáo; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát văn bản quy phạm pháp luật...; qua đó đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của các cơ quan chịu sự giám sát để kiến nghị, yêu cầu khắc phục. Hầu hết các kiến nghị của Ủy ban đã được các cơ quan nghiêm túc tiếp thu, chấn chỉnh để tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phòng chống tham nhũng được nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; hạn chế vi phạm pháp luật và tội phạm, tránh để xảy ra oan sai; góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tạo môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. (phụ lục số 2) 
- Về hoạt động giám sát chuyên đề

Trong nhiệm kỳ vừa qua, UBTP đã tổ chức nhiều Đoàn giám sát tại các địa phương để giám sát “Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự trong công tác điều tra, truy tố, xét xử”; giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ”; giám sát về  tình hình “Chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm”; giám sát về “Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra”.

Đặc biệt, UBTP đã tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”. Qua giám sát, UBTP đã giúp Quốc hội làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc chấp hành pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động; kịp thời kiến nghị các cơ quan điều tra, VKSND, TAND các cấp, các cơ quan hữu quan khẩn trương giải quyết các trường hợp có dấu hiệu oan và bồi thường cho người bị oan; nghiêm túc chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không làm oan người vô tội do hình sự hóa các quan hệ hành chính, dân sự, kinh tế hoặc bỏ lọt người phạm tội; tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ, chống bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; hạn chế tối đa các trường hợp tạm đình chỉ điều tra; áp dụng các biện pháp ngăn chặn phải bảo đảm chính xác, giảm thiểu các trường hợp bắt, tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính; chấn chỉnh việc lạm dụng Điều 25 Bộ luật hình sự và Điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự để đình chỉ điều tra, dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội; tăng cường chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, tranh tụng tại phiên tòa...

UBTP đã tổ chức phiên giải trình “Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước”. Kết quả phiên giải trình đã góp phần làm rõ được thực trạng, nguyên nhân của tình hình tham nhũng; hiệu lực, hiệu quả của công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước; những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, chế độ trách nhiệm, cách thức tổ chức thực hiện, tính nghiêm minh trong việc xử lý tham nhũng và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Qua phiên giải trình về “việc chấp hành pháp luật trong công tác thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình”, UBTP đã làm rõ được những hạn chế, thiếu sót trong công tác thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, dùng nhục hình và việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời kiến nghị các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tội phạm; tăng cường việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; khắc phục tình trạng làm oan người vô tội trong các vụ án hình sự và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan; khắc phục sơ hở, thiếu sót, chấn chỉnh sai phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ...
- Về hoạt động thẩm tra các báo cáo

Thực hiện quy định của pháp luật, hàng năm UBTP tổ chức các phiên họp toàn thể thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành TAND, ngành KSND; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng... trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

Để phục vụ cho công tác này, UBTP đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, khảo sát, làm việc trực tiếp ở nhiều địa phương; tiến hành thu thập thông tin qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo cáo giám sát chuyên đề, qua công tác tiếp nhận và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các thông tin thu thập được từ hoạt động thực tiễn của từng thành viên Ủy ban để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các báo cáo đã phản ánh, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực tư pháp, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc chấp hành pháp luật của các cơ quan này; qua đó đã kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục, làm căn cứ quan trọng để Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội thảo luận, đánh giá, tiến hành chất vấn, giám sát tối cao tại các kỳ họp. Nhiều kiến nghị của Ủy ban qua việc thẩm tra các báo cáo đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, được Quốc hội đồng tình, xem xét đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội.

Đồng thời, UBTP đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến năm 2015 trong lĩnh vực tư pháp. Qua giám sát, UBTP đã đánh giá những kết quả đã đạt được, chưa làm được của các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra Chính phủ, cơ quan thi hành án trong việc thực hiện các Nghị quyết; phân tích làm rõ thực trạng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều giải pháp mang tính đột phá để các cơ quan chấn chỉnh, khắc phục trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng...

- Về hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và một số vụ án cụ thể

Công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được UBTP xác định là nhiệm vụ quan trọng, Thường trực UBTP thường xuyên cải tiến phương pháp tiếp nhận, phân công nghiên cứu, xử lý đơn thư; triển khai có hiệu quả phần mềm trên máy vi tính để quản lý đơn thư thuộc lĩnh vực của Ủy ban phụ trách, bảo đảm việc phân loại và xử lý kịp thời, không bỏ sót hoặc trùng lắp
. Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài, những vụ việc qua nghiên cứu nhận thấy có dấu hiệu sai sót trong quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở nghiên cứu kỹ, UBTP đã có công văn yêu cầu các cơ quan báo cáo cụ thể và tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan này.

Qua giám sát, UBTP đã phát hiện một số sai phạm, kịp thời kiến nghị những vấn đề cần khắc phục trong việc áp dụng pháp luật của các cơ quan tư pháp, góp phần bảo đảm tính đúng đắn trong hoạt động của các cơ quan và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; hỗ trợ các ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo do UBTP chuyển đến đã được TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ... xem xét, nghiên cứu và giải quyết kịp thời. Kết quả giám sát đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương.

- Về hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

UBTP đã chủ động tổ chức giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của TANDTC, VKSNDTC, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ... thuộc lĩnh vực của Ủy ban phụ trách. Phương thức giám sát được tiến hành bằng cách kết hợp với giám sát, khảo sát chuyên đề, thẩm tra các báo cáo công tác hoặc qua giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giám sát các vụ án cụ thể. Kết quả giám sát đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhiều văn bản ban hành chậm gây khó khăn cho các cơ quan áp dụng và thực thi pháp luật; một số quy định có nội dung chưa phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật, có trường hợp chưa đúng thẩm quyền ban hành; một số quy định thiếu khả thi, không thể thực hiện được trên thực tế hoặc gây vướng mắc cần phải sửa đổi... Qua giám sát, UBTP đã làm rõ trách nhiệm, kịp thời đề nghị chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm tính pháp chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Một số khó khăn, hạn chế

1. Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc tham gia hoạt động của một số thành viên Ủy ban còn chưa thường xuyên, đầy đủ, nhất là các phiên họp thẩm tra và giám sát theo Đoàn tại địa phương; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát chưa được tiến hành sát sao, thường xuyên.

2. Công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách tuy đã có nhiều cố gắng song chưa làm được nhiều. Nội dung giám sát phần lớn tập trung vào những vấn đề như trách nhiệm trong việc bảo đảm tiến độ ban hành văn bản, số văn bản chưa được ban hành theo quy định; việc phát hiện các văn bản có quy định không phù hợp, còn chồng chéo, mâu thuẫn... chưa được nhiều.

3. Các báo cáo hàng năm của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trình Quốc hội được gửi để UBTP thẩm tra hầu hết còn chậm, đã gây khó khăn, trở ngại cho công tác tổ chức thẩm tra theo luật định của Ủy ban. 

3. Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
Trong nhiệm kỳ vừa qua, UBTP đã tổ chức 8 Đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu, hợp tác tại một số nước trong khu vực và quốc tế 
 về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; cơ cấu, tổ chức hệ thống Cơ quan điều tra hình sự, Công tố, Tòa án; pháp luật về điều tra, hình sự, tố tụng hình sự và giám định tư pháp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về luật sư... (phụ lục số 3). Một số thành viên Ủy ban tham gia các đoàn công tác của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan hữu quan khác theo sự phân công của UBTVQH hoặc được các cơ quan mời; cử thành viên tham gia các đoàn công tác ở nước ngoài do các bộ, ngành tổ chức để nghiên cứu phục vụ cho hoạt động của Ủy ban. Ủy ban đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế từ Quốc hội, Chính phủ, một số cơ quan tổ chức nước ngoài và quốc tế đến thăm, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề như: tổ chức và hoạt động của Ủy ban và các cơ quan tư pháp; việc sửa đổi, bổ sung một số đạo luật trong lĩnh vực tư pháp và tiến trình cải cách tư pháp của Việt Nam; việc tăng cường năng lực hoạt động của UBTP và Quốc hội...; tiếp và làm việc với một số Đoàn đại biểu quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội; phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức phục vụ Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam.

Về hợp tác quốc tế, UBTP đã tiếp tục hợp tác và triển khai thực hiện tốt các chương trình hợp tác giữa Ủy ban với tổ chức phát triển quốc tế (CIDA) của Canada, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF), Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy Liên hợp quốc (UNOCD), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)…; theo đó đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, các Đoàn khảo sát tại các địa phương về các lĩnh vực pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự, tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, giám định tư pháp, phòng chống tham nhũng...
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế, UBTP luôn quán triệt nghiêm túc các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác với nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Quy chế của UBTVQH về hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban đối ngoại trong việc xây dựng chương trình đối ngoại, tổ chức các đoàn đi, tiếp các đoàn đến..., bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, mục tiêu và chương trình, nội dung đề ra. Do đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ủy ban đã đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và việc triển khai thực hiện các chủ trương về cải cách hành chính và cải cách tư pháp; đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa UBTP của Quốc hội Việt Nam với các Ủy ban tương ứng, Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan của các nước, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội, nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. 
4. Về một số công tác khác
Trong nhiệm kỳ qua, UBTP được Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH giao thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, UBTP giúp Đảng đoàn Quốc hội tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011- 2015 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; về công tác phòng, chống tham nhũng…; đóng góp ý kiến vào “Đề án tăng cường thực hiện và kiểm soát kê khai tài sản”.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

UBTP đã tổ chức thẩm tra các Tờ trình của Viện  trưởng VKSNDTC về việc bổ sung biên chế, số lượng Kiểm sát viên; đề nghị phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân...

Thẩm tra các Tờ trình của Chánh án TANDTC về việc bổ sung biên chế, số lượng Thẩm phán; đề nghị phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; thành lập Tòa án nhân dân cấp cao, số lượng Tòa án nhân dân cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa án nhân dân cấp cao; danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia...

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội và Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại…
Tổ chức các Hội thảo khoa học, Tọa đàm, khảo sát thực tiễn nhằm thu thập thông tin để phục vụ cho việc thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh… cũng như hoạt động giám sát thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. 

Các nhiệm vụ trên đây đã được Ủy ban dành nhiều thời gian, nguồn lực, công sức để tổ chức thực hiện với sự cố gắng và nỗ lực cao nhất. Mọi công việc đều được Ủy ban chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, bảo đảm tiến độ và đã được Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan hữu quan tán thành và đánh giá cao. Kết quả nhiều công việc đã được ứng dụng phục vụ cho công tác hoàn thiện pháp luật, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và hợp tác quốc tế...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, các Đồng chí lãnh đạo Quốc hội; sự phối hợp, hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị, UBTP của Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, tính đúng đắn và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần bảo đảm mục tiêu của cải cách tư pháp ở nước ta là: xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với vị trí là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội và UBTVQH, UBTP đã không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, thực hiện tốt chế độ làm việc tập thể, đoàn kết, phát huy dân chủ, tổ chức công việc kịp thời, linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cá nhân từng đồng chí thành viên Ủy ban đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thể hiện được bản lĩnh công tác, vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của UBTP trong nhiệm kỳ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội. Bằng hoạt động thực tiễn, UBTP đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của mình trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội và bộ máy nhà nước.

Về công tác xây dựng pháp luật: các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết do UBTP chủ trì thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện đều bảo đảm thể chế hóa đúng đắn, kịp thời đường lối, chính sách cũng như yêu cầu đổi mới của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính khả thi và tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; thể chế hóa Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp, phòng, chống tham nhũng… nhằm phúc đáp yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu hội nhập quốc tế; qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thực tiễn phát sinh trong đời sống xã hội. 

Để bảo đảm chất lượng cho công tác thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, Nghị quyết, UBTP đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, cơ quan chuẩn bị dự án, với Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội và các cơ quan hữu quan để chủ động tổ chức nghiên cứu, theo dõi, đôn đốc tiến độ chuẩn bị dự án; đồng thời tiến hành nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, tổ chức các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, lấy ý kiến đối tượng chịu sự điều chỉnh, tác động của dự án và các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn, nghiên cứu tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập, tổ chức làm việc với các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương... Các thành viên Ủy ban đã cố gắng bố trí thời gian, thu xếp công việc tại cơ quan, địa phương nơi công tác để tham gia các phiên họp thẩm tra, các Đoàn giám sát, khảo sát thực tiễn, hội thảo… của Ủy ban một cách tích cực, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến sâu sắc. Nhiều đồng chí trước khi về họp đã lấy ý kiến đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các cơ quan hữu quan về các nội dung của phiên họp thẩm tra. 

Các phiên họp Thường trực mở rộng, phiên họp toàn thể Ủy ban được tổ chức một cách chủ động, linh hoạt, nghiêm túc, tiến hành theo nguyên tắc làm việc tập thể và quyết định theo đa số, tôn trọng ý kiến của từng thành viên; kết hợp hoạt động xây dựng pháp luật, khảo sát, lấy ý kiến cử tri, hội thảo, tọa đàm với hoạt động giám sát và ngược lại, bảo đảm cho các hoạt động này được tiến hành một cách thuận lợi, tiết kiệm, có hiệu quả, phúc đáp tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

UBTP đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, UBTVQH để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; bảo đảm tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến thảo luận ở tổ và ở hội trường; phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện. Trong trường hợp cần thiết, UBTP tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thảo luận kỹ trước khi báo cáo Quốc hội, UBTVQH.
Về công tác giám sát: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH, UBTP đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban với nội dung trọng tâm, trọng điểm như: việc tổ chức thực hiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự của các cơ quan điều tra, VKSND và TAND; việc đổi mới tổ chức, hoạt động của các các cơ quan tư pháp theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; việc chấp hành pháp luật trong việc xử lý tội phạm về tham nhũng, chức vụ; giám sát chuyên đề về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm... Nhìn chung, công tác giám sát trong lĩnh vực tư pháp đã thu được nhiều kết quả thiết thực, làm rõ được trách nhiệm của các cơ quan liên quan; thông qua hoạt động giám sát, UBTP có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và kịp thời kiến nghị với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan khác về những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.

UBTP đã tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động giải trình. Các phiên giải trình của Ủy ban đã đạt kết quả thiết thực, nội dung giải trình đề cập đến những vấn đề có tính thời sự, bức xúc, được các đại biểu Quốc hội và dư luận, cử tri đánh giá cao. Có thể nói, đây là hình thức giám sát có ý nghĩa quan trọng, giúp cho hoạt động giám sát được kịp thời hơn đối với những vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống, góp phần giảm tải nội dung chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. 
Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: UBTP đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đặt ra, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ và việc nghiên cứu cải tiến tổ chức và hoạt động của Ủy ban, đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác hữu nghị và ngoại giao nghị viện.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác của UBTP trong nhiệm kỳ vừa qua cũng còn một số hạn chế, các phiên họp còn vắng nhiều thành viên Ủy ban; chưa có điều kiện giám sát sâu các vụ án cụ thể. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiến nghị, yêu cầu của UBTP chưa thường xuyên. Công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan thuộc lĩnh vực UBTP phụ trách chưa được nhiều.
Nguyên nhân của thực trạng trên là do khối lượng công việc của UBTP nhiệm kỳ vừa qua khá lớn, nhiều việc gai góc, áp lực về thời gian, yêu cầu cao về chất lượng, trong khi đa số thành viên Ủy ban hoạt động kiêm nhiệm; bộ máy giúp việc của Uỷ ban còn mỏng, đang trong quá trình kiện toàn, còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, chưa đủ sức để tham mưu đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ của Ủy ban. 
Việc gửi tài liệu các dự án thường chậm, chất lượng của dự án còn hạn chế, gây khó khăn cho việc thẩm tra của Ủy ban, các thành viên Ủy ban không có đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến. Công tác tham gia thẩm tra các dự án, báo cáo do Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác chủ trì tuy đã được quan tâm, nhưng do thiếu nguồn nhân lực và thời gian nên việc tổ chức các phiên họp Thường trực Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra chưa thực hiện được nhiều.
IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Trên cơ sở tổng kết hoạt động, đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức, hoạt động của nhiệm kỳ qua, UBTP rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:
1. Nắm vững, quán triệt, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối trong các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, nhất là những định hướng đổi mới hoạt động của các cơ quan tư pháp, phòng chống tham nhũng đã được xác định trong Chiến lược cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Tôn trọng thực tiễn khách quan, kiên quyết bảo vệ các quan điểm đúng đắn, khách quan, vì lợi ích chung; đề cao công tác đối thoại, tạo sự đồng thuận trong công tác thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, công tác giám sát và các công tác khác.
2. Bảo đảm phát huy dân chủ, không ngừng giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; duy trì chế độ làm việc tập thể, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan; phát huy tinh thần xây dựng, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng thành viên Uỷ ban, Thường trực Ủy ban trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời động viên và đề cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức giúp việc. 
3. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác giám sát, khảo sát, giữa hoạt động giám sát chung với hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát các vụ, việc cụ thể; bảo đảm sâu sát với hoạt động thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng và kiến thức chuyên môn sâu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ với phương châm đúng vai, thuộc việc.
4. Coi trọng và tăng cường mối quan hệ phối hợp có hiệu quả với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tôn trọng và lắng nghe, chia sẻ ý kiến trong từng công việc giữa Ủy ban với các cơ quan, các bộ, ngành hữu quan, nhất là các cơ quan thuộc đối tượng chịu sự giám sát... để tổ chức triển khai công việc theo đúng kế hoạch đề ra và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo triển khai kiện toàn về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo hướng chuyên sâu trong hoạt động; tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm hơn nữa điều kiện làm việc của Đại biểu Quốc hội chuyên trách để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động.
2. Tăng cường đồng bộ các phương thức, hình thức giám sát, tính công khai trong hoạt động giám sát. Tăng cường hoạt động giải trình tại Ủy ban; các phiên chất vấn, thảo luận có truyền hình trực tiếp tại diễn đàn Quốc hội. Bên cạnh việc nghe, xem xét các báo cáo của các cơ quan nhà nước, các cơ quan hữu quan, cần chú trọng tới các nguồn thông tin khác có liên quan như báo chí, nghiên cứu của các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, của các Viện nghiên cứu...; tăng cường các kênh, các hoạt động tiếp xúc với cử tri, làm việc trực tiếp tại cơ sở, sử dụng chuyên gia, tổ chức điều tra xã hội học... để phục vụ hoạt động giám sát.
3. Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan cần tập trung chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian trình dự án theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan giúp việc, tăng cường đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng; bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, thực hiện phân bổ kinh phí trên cơ sở nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế của Hội đồng dân tộc và từng Ủy ban, tránh việc phân bổ bình quân, dàn đều; có cơ chế kinh phí thỏa đáng, phù hợp để sử dụng chuyên gia, các nhà khoa học, cộng tác viên.

5. Đề nghị UBTP nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được của UBTP nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó, tăng cường hơn nữa hoạt động giải trình của Ủy ban, giám sát chuyên đề, giám sát các vụ, việc cụ thể…, công tác phối hợp của UBTP với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan, cơ quan truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để khẳng định và nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của UBTP trong hoạt động chung của Quốc hội, phúc đáp sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần mới của Hiến pháp năm 2013.
Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016), xin kính trình Quốc hội xem xét./.

	Nơi nhận: 

- Ủy ban thường vụ QH (để b/c);

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Văn phòng QH;

- Các Đoàn ĐBQH;

- Thành viên UBTP;

- Lưu: HC, TP.

E-pas: 19478
	TM. ỦY BAN TƯ PHÁP

CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Nguyễn Văn Hiện 


PHỤ LỤC SỐ 1

NHỮNG DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH

 ỦY BAN TƯ PHÁP CHỦ TRÌ THẨM TRA

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

	STT
	Tên dự án
	Số, ký hiệu Báo cáo thẩm tra
	Số chương, Điều của dự án sau khi được QH     thông qua
	Ghi chú

	1
	Luật giám định tư pháp
	Số 190/BC-UBTP13 ngày 27/10/2011
	8 chương,

46 điều
	QH đã thông qua

	2
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
	Số 552/BC-UBTP13 ngày 27/4/2012
	- Bổ sung 01 điều

- Sửa đổi, bổ sung 35 điều

- Bãi bỏ 3 điều


	QH đã thông qua

	3
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
	Số 886/BC-UBTP13 ngày 8/10/2014
	- Bổ sung 10 điều.

- Bãi bỏ 1 điều.

- Sửa đổi, bổ sung 14 điều
	QH đã thông qua

	4
	Luật tổ chức Tòa án nhân dân
	Số 1869/UBTP13 ngày 6/5/2014
	11 chương,

98 điều
	QH đã thông qua

	5
	Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
	Số 1862/UBTP13 ngày 26/4/2012
	7 chương, 

101 điều
	QH đã thông qua

	6
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	Số 1874/UBTP13 ngày 10/5/2014
	- Sửa đổi, bổ sung 44 điều.

- Bổ sung mới 3 điều
	QH đã thông qua

	7
	Bộ luật hình sự (sửa đổi)
	Số 2672/UBTP13 ngày 15/5/2015
	26 chương,

426 điều
	QH đã thông qua

	8
	Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
	Số 2654/UBTP13 ngày 12/5/2015
	36 chương, 

510 điều 
	QH đã thông qua

	9
	Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)
	Số 2673/UBTP13 ngày 18/5/2015
	42 chương, 

517 điều
	QH đã thông qua

	10
	Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)
	Số 2674/UBTP13 ngày 18/5/2015
	23 chương,

372 điều
	QH đã thông qua

	11
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
	Số 2656/UBTP13 ngày 13/5/2015
	10 chương,

73 điều
	QH đã thông qua

	12
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	Số 2663/UBTP13 ngày 14/5/2015
	11 chương, 

73 điều
	QH đã thông qua


II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

	STT
	Tên dự án
	Số, ký hiệu 
Báo cáo thẩm tra
	Số chương, Điều của dự án sau khi được UBTVQH     thông qua
	Ghi chú

	1
	Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	Số 
	7 chương,

59 điều
	UBTVQH đã thông qua

	2
	Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân
	Số 1787/UBTP13 ngày 12/3/2014
	
	UBTVQH chưa thông qua

	3
	Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
	Số 1662/UBTP13 ngày 14/01/2014
	5 chương, 

42 điều
	UBTVQH đã thông qua

	4
	Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp
	Số 2973/UBTP13 ngày 14/9/2015
	Đang chỉnh lý
	UBTVQH đã cho ý kiến


PHỤ LỤC SỐ 2

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

​- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2011.

- Báo cáo của Ủy ban tư pháp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 (số 181/BC-UBTP13 ngày 24/10/2011) 

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2011.

- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2012.

- Báo cáo của Ủy ban tư pháp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 (số 895/BC-UBTP13 ngày 11/10/2012).

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2012.

- Báo cáo kết quả giám sát “Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự trong công tác điều tra, truy tố, xét xử” năm 2012.

- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013.

- Báo cáo của Ủy ban tư pháp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 (số 1543/BC-UBTP13 ngày 15/10/2013).

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2013.

- Báo cáo kết quả giám sát “Chấp hành pháp luật trong việc xử lý tội phạm về tham nhũng và chức vụ” năm 2013.

- Báo cáo kết quả giám sát “Chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm” năm 2013. 

- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2014.

- Báo cáo của Ủy ban tư pháp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 (số 2211/BC-UBTP13 ngày 14/10/2014).

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2014.

- Báo cáo kết quả giám sát “Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra” năm 2014.

- Báo cáo kết quả giám sát về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”.

- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2015 (số 3057/BC- UBTP13 ngày 24/10/2015).

-  Báo cáo của Ủy ban tư pháp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 (số 3043/BC-UBTP13 ngày 19/10/2015).

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2015.

PHỤ LỤC SỐ 3

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

1. Thống kê Đoàn ra của Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

	STT
	ĐOÀN ĐI
	THỜI GIAN
	NGUỒN
	NỘI DUNG LÀM VIỆC

	1. 
	Canada
	Tháng 8/2011
	Dự án PIAP
	Nghiên cứu, khảo sát về pháp luật điều tra hình sự, tố tụng hình sự, giám định tư pháp

	2. 
	Nga
	Tháng 11/2011
	UBTP
	Nghiên cứu về giám định tư pháp, tổ chức Tòa án, điều tra hình sự

	3. 
	Ucraina và Belarus
	Tháng 12/2011
	UBTP
	Tìm hiểu, nghiên cứu về pháp  luật điều tra hình sự, tố tụng hình sự và giám định tư pháp

	4. 
	Niu Di- lân
	Tháng 7/2012
	UBTP
	Nghiên cứu, khảo sát về luật phòng chống tham nhũng, pháp luật về luật sư 

	5. 
	Tây Ban Nha
	Tháng 9/2012
	Dự án PIAP
	Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp, pháp luật về luật sư 

	6. 
	Hoa Kỳ
	Tháng 4/2013
	UBTP
	Nghiên cứu, khảo sát về tổ chức và hệ thống cơ quan công tố, xét xử và thẩm quyền của Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ

	7. 
	Nam Phi
	Tháng 9/2013
	UBTP
	Nghiên cứu, khảo sát về tổ chức và hệ thống cơ quan công tố, xét xử, tố tụng hình sự 

	8. 
	Ấn Độ và Srilanka
	Tháng 8/2014
	UBTP
	Nghiên cứu, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp, pháp luật thi hành án dân sự


2. Thống kê Đoàn vào của Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

	STT
	ĐOÀN VÀO
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG LÀM VIỆC

	1. 
	Đoàn của Bộ Tư pháp Lào
	Tháng 8/2014
	Trao đổi, học tập kinh nghiệm về vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng văn bản pháp luật; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Bộ luật hình sự của Việt Nam

	2. 
	Đại sứ Liên bang Thụy Sỹ tại Việt Nam và nguyên Chánh án Tòa án hình sự tối cao Liên bang Thụy Sỹ
	Tháng 3/2015
	Trao đổi những vấn đề về pháp luật tố tụng hình sự và dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) của Việt Nam

	3. 
	Đoàn của Ngân hàng thế giới
	Tháng 6/2015
	Trao đổi một số vấn đề liên quan đến thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án trong dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)


	4. 
	Đại diện cấp cao của UNODC và Bộ Tổng Chưởng Lý Australia
	Tháng 10/2015
	trao đổi những vấn đề về Bộ luật hình sự (sửa đổi), đặc biệt là các điều khoản liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và phòng chống tham nhũng

	5. 
	Đại sứ, Đặc phái viên của Thụy Sỹ về nhân quyền 
	Tháng 11/2015
	trao đổi những vấn đề về Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)


� Đồng chí Chủ nhiệm UBTP còn là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam; Phó Trưởng ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng...   





� Đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách Nhóm 4 còn được phân công phụ trách hoạt động đối ngoại của Ủy ban.


� Đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách Nhóm 5 còn được phân công phụ trách công tác tài chính của Ủy ban.


� Luật giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tạm giữ, tạm giam, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)


� Dự án Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân, Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân


� Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;  Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; các Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án…  


� Các đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Đình Quyền, Nguyễn Văn Luật, Đỗ Văn Đương.


� Luật phòng, chống rửa tiền; Luật đất đai (sửa đổi), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật phòng, chống khủng bố; Luật tiếp công dân; Luật công đoàn; Luật thủ đô;Luật đầu tư, mua sắm công; Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật hoặc Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Luật hộ tịch, Luật hòa giải cơ sở; Luật phá sản; Pháp lệnh cảnh sát cơ động…


� Báo cáo số 3087/BC-UBTP13 ngày 9/11/2015 của UBTP 


� Đơn thư gửi về UBTP chủ yếu là khiếu nại và đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; tố cáo vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp hoặc tham nhũng. Trong nhiệm kỳ, UBTP đã tiếp nhận và xử lý 15.291 đơn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, trong đó, qua phân loại, có 2089 đơn liên quan đến hoạt động của cơ quan điều tra, 472 đơn liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, 7.506 đơn liên quan đến hoạt động của Toà án nhân dân, 1.408 đơn liên quan đến hoạt động thi hành án và bổ trợ tư pháp, 405 đơn liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, đơn khác 194 đơn. UBTP đã xem xét và có công văn chuyển đơn đến các cơ quan hữu quan để yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền đối với 1.360 vụ việc; hướng dẫn người khiếu nại cung cấp bổ sung tài liệu hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 40 trường hợp. Sau khi chuyển đơn, UBTP đã nhận được 2036  văn bản trả lời từ các cơ quan hữu quan. 


� Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Nga, Cộng hòa Nam Phi, Cộng hòa Bê-la-rút và U-crai-na, New Zealand, Ấn Độ và Srilanka…
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